
Phụ lục:  
Các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và  

ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Kèm theo Quyết định số: 772 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Nội dung 

I Ngành hàng, sản phẩm Trồng trọt 
1 Sâm củ Ngọc Linh, các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh 

2 

Giống cây dược liệu và sản phẩm từ cây dược liệu địa phương (như: 
Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Sa nhân tím, Nghệ vàng, 

Đinh lăng, Nấm dược liệu, Ý dĩ, Sả, Khổ qua rừng, Lạc tiên...) 

3 Sản phẩm từ sim rừng Măng Đen 

4 Lúa gạo đặc sản địa phương và lúa gạo chất lượng cao 

5 Cà phê và các sản phẩm chế biến từ cà phê 

6 Cao su và các sản phẩm từ cao su 

7 Mía và các sản phẩm từ mía 

8 Sắn và các sản phẩm sắn 

9 
Rau, củ quả an toàn; nấm ăn; măng; và các sản phẩm chế biến từ: nấm ăn, 
măng, rau, củ quả an toàn… 

10 Sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao hoăc̣ đaṭ tiêu chuẩn hữu cơ 

11 

Cây ăn quả: Cây có múi (Cam, chanh, bưởi, quýt,...), chanh dây; dứa, 
chuối (chuối Tiêu hồng, chuối Già Nam Mỹ, chuối Sứ, chuối đỏ,...), Dâu 

tây, Bơ, Mít, Dừa, Xoài, Sầu riêng, Nhãn, Chôm chôm, Măng cụt và các 
sản phẩm chế biến từ cây ăn quả (trái cây sấy khô, các loại mứt, nước ép, 
sữa trái cây,...) 

II Ngành hàng, sản phẩm Chăn nuôi 
12 Chăn nuôi ong, mâṭ ong và các sản phẩm từ mật ong 

13 
Chăn nuôi gia súc (dê, bò điạ phương, bò lai, bò sữa, trâu…) và các sản 

phẩm từ chăn nuôi (như: thiṭ, sữa, các sản phẩm thi ̣đóng hôp̣…) 

14 
Chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, bồ câu, chim cút,...) và các sản phẩm từ chăn 
nuôi gia cầm (như: thịt, trứng, đóng hộp,...) 

15 Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao 

III Ngành hàng, sản phẩm Thủy sản 

16 

Ươm nuôi và nuôi cá nước ngọt (cá lóc, cá trê, cá trắm cỏ, cá chép, cá rô 

đồng, cá rô đầu vuông, cá diêu hồng, cá lăng nha, cá rô phi đơn tính,...) và 

các sản phẩm chế biến từ cá nước ngọt. 
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TT Nội dung 

IV Ngành hàng, sản phẩm Lâm nghiệp 

17 Trồng Mắc ca và chế biến các sản phẩm từ Mắc ca 

18 Trồng Quế và chế biến các sản phẩm từ Quế 

19 
Trồng rừng và các sản phẩm chế biến từ rừng trồng (cây Thông, Keo, 

Bạch đàn…) 
 

 Danh sách này có 04 ngành hàng và 19 sản phẩm./. 


